
STT Tên học phần
Số tín 

chỉ
Ngày thi Giờ thi

Phòng 

thi
Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Ghi chú

1 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K31.2 221123031202 Hoàng Thị Quỳnh Anh 21/04/2004 Trường ĐH NN

2 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K06.5 221121006505 Nguyễn Ngọc Ánh 27/06/2004 Trường ĐH NN

3 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K13.1 221120913105 Hoàng Thái Bảo 19/08/2004 Trường ĐH NN

4 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K06.4 221121006407 Dương Hà Triều Châu 24/04/2004 Trường ĐH NN

5 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K21.1 221121521107 Nguyễn Lê Trân Châu 08/09/2004 Trường ĐH NN

6 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K22.2 221124022205 Nguyễn Thị Thùy Dung 27/05/2004 Trường ĐH NN

7 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K13.1 221120913110 Phan Xuân Thùy Dung 18/09/2004 Trường ĐH NN

8 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K06.1 221121006108 Nguyễn Đăng Dũng 18/01/2004 Trường ĐH NN

9 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K20 221121120105 Nguyễn Đình Dũng 14/02/2004 Trường ĐH NN

10 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D104 48K08.3 221124008306 Nguyễn Tiến Dũng 19/10/2004 Trường ĐH NN

11 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K02.1 221121302107 Mai Lê Thu Duyên 18/05/2004 Trường ĐH NN

12 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K22.3 221124022307 Nguyễn Thị Kim Duyên 15/03/2004 Trường ĐH NN

13 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K25.2 221121325209 Nguyễn Kiều Giang 10/02/2004 Trường ĐH NN

14 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K06.5 221121006511 Trương Thị Hải Hà 28/04/2004 Trường ĐH NN

15 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K08.1 221124008113 Trần Thị Mỹ Hạnh 24/06/2004 Trường ĐH NN

16 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K06.1 221121006120 Nguyễn Đình Trần Hiền 19/07/2004 Trường ĐH NN

17 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K06.3 221121006316 Nguyễn Thị Hoài 01/08/2004 Trường ĐH NN

18 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D104 48K18.1 221121018115 Lê Vũ Hoàng 06/02/2004 Trường ĐH NN

19 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K32.2 221121132217 Lê Thị Lệ Huê 25/07/2004 Trường ĐH NN

Họ và tên sinh viên
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20 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K08.2 221124008212 Nông Thị Phương Huệ 05/04/2004 Trường ĐH NN

21 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K08.2 221124008213
Trần Nguyễn Thị 

Ngọc
Hương 07/08/2004 Trường ĐH NN

22 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K07.3 221121407316 Trần Quỳnh Hương 25/09/2004 Trường ĐH NN

23 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K25.3 221121325316 Ngô Đoàn Gia Huy 09/07/2004 Trường ĐH NN

24 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K13.2 221120913216 Nguyễn Khắc Huy 16/08/2004 Trường ĐH NN

25 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K03.2 221121703212 Nguyễn Thị Như Huyền 02/08/2004 Trường ĐH NN

26 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D104 48K18.2 221121018216 Phạm Thị Nguyễn Kha 29/03/2004 Trường ĐH NN

27 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K15.2 221122015224 Nguyễn Thị Thảo Linh 11/07/2004 Trường ĐH NN

28 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K01.5 221121601518 Võ Thị Diệu Linh 07/04/2004 Trường ĐH NN

29 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K06.5 221121006526 Hà Thị Cẩm Ly 31/01/2004 Trường ĐH NN

30 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D104 48K25.5 221121325522 Nguyễn Thị Trúc Ly 21/01/2004 Trường ĐH NN

31 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K06.3 221121006326 Trương Khánh Ly 15/01/2004 Trường ĐH NN

32 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K04 221121104114 Bùi Ly Na 04/03/2004 Trường ĐH NN

33 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K08.2 221124008221 Hoàng Thị Hồng Ngọc 30/11/2004 Trường ĐH NN

34 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D104 48K28 221123028127 Lê Hoàng Thanh Ngọc 21/06/2004 Trường ĐH NN

35 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K18.3 221121018326 Trần Thị Quý Ngưng 05/05/2004 Trường ĐH NN

36 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K06.6 221121006632 Võ Trần Thảo Nguyên 09/10/2004 Trường ĐH NN

37 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K32.1 221121132133 Lê Nguyễn Uyên Nhi 12/05/2004 Trường ĐH NN

38 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K22.1 221124022124 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 11/04/2004 Trường ĐH NN

39 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K01.4 221121601429 Nguyễn Phương Nhi 24/06/2004 Trường ĐH NN

40 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K25.3 221121325334 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/10/2004 Trường ĐH NN

41 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K33 221122033124 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08/07/2003 Trường ĐH NN
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42 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K18.2 221121018230 Võ Quỳnh Như 18/08/2004 Trường ĐH NN

43 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K25.3 221121325338 Nguyễn Thị Hằng Ny 17/07/2004 Trường ĐH NN

44 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K18.2 221121018231 Hoàng Ngọc Phát 15/05/2004 Trường ĐH NN

45 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K17.1 221121317122 Nguyễn Trần Hiếu Phi 04/06/2004 Trường ĐH NN

46 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K06.3 221121006339 Nguyễn Minh Quân 20/11/2004 Trường ĐH NN

47 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K02.1 221121302119 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 27/07/2004 Trường ĐH NN

48 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D306 48K30 221121330146 Nguyễn Văn Tài 02/02/2004 Trường ĐH NN

49 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K25.5 221121325545 Tạ Như Thắm 14/07/2004 Trường ĐH NN

50 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K25.4 221121325448 Võ Thị Thanh Thảo 18/10/2004 Trường ĐH NN

51 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K01.5 221121601544 Huỳnh Tiến Thịnh 14/11/2004 Trường ĐH NN

52 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D104 48K01.5 221121601546 Nguyễn Thị Minh Thư 24/04/2004 Trường ĐH NN

53 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K32.1 221121132152 Đào Thị Thanh Thúy 23/09/2004 Trường ĐH NN

54 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D104 48K08.2 221124008233 Đỗ Thị Thùy 02/01/2004 Trường ĐH NN

55 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K01.5 221121601550 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 13/08/2004 Trường ĐH NN

56 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K05 221121505145 Đinh Thị Thanh Trang 15/08/2004 Trường ĐH NN

57 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K21.2 221121521253 Trần Thị Thùy Trang 24/02/2004 Trường ĐH NN

58 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K06.3 221121006353 Nguyễn Thị Hương Trinh 27/04/2004 Trường ĐH NN

59 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D104 48K17.2 221121317235 Nguyễn Đình Trường 16/02/2004 Trường ĐH NN

60 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K04 221121104129 Đoàn Thị Ngọc Uyên 28/01/2004 Trường ĐH NN

61 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K28 221123028154 Huỳnh Thị Tịnh Vi 16/09/2004 Trường ĐH NN

62 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D101 48K28 221123028155 Nguyễn Hoàng Vũ 17/10/2004 Trường ĐH NN

63 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D103 48K07.2 221121407238 Phạm Chí Vỹ 22/07/2004 Trường ĐH NN
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64 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D401 48K01.4 221121601461 Đặng Thị Như Ý 07/09/2004 Trường ĐH NN

65 English Elementary 2 4 22/06/2023 07h00 D102 48K29.2 221124029253 Trần Thị Như Ý 20/10/2004 Trường ĐH NN

66 English Elementary 2 4 22/06/2023 09h00 D301 48K07.2 221121407218 Phan Thị Thu Huyền 20/10/2004 Trường ĐH NN

67 Kinh tế vĩ mô 3 28/06/2023 09h00 D405 48K25.2 221121325209 Nguyễn Kiều Giang 10/02/2004 Kinh tế 

68 Kinh tế vĩ mô 3 28/06/2023 09h00 D301 48K25.3 221121325357 Nguyễn Thị Kiều Trang 11/10/2004 Kinh tế 

69 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 23/06/2023 09h00 D101 48K13.2 221120913212 Đỗ Nguyễn Trà Giang 24/03/2004 Lý luận chính trị

70 Luật kinh doanh 3 28/06/2023 13h30 D003 48K01.4 221121601412 Ngô Thị Hiền 02/03/2004 Luật

71 Luật kinh doanh 3 28/06/2023 15h30 D101 48K18.3 221121018332 Cao Hoàng Bảo Phương 16/02/2004 Luật

72 Nhập môn kinh doanh 3 27/06/2023 09h00 D303 48K28 221123028102 Nguyễn Ngọc Phương Anh 16/01/2004 Quản trị Kinh doanh

73 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 22/06/2023 15h30 C101 48K07.3 221121407308 Nguyễn Thị Hồng Hà 01/08/2004 Thống kê - Tin học
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